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BÁO CÁO  

Đánh giá tác động chính sách trong xây dựng chính sách  

đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Bối cảnh ban hành chính sách  

Chăn nuôi là ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của Việt Nam, cung 

cấp thực phẩm thiết yếu cho con người góp phần bảo đảm an ninh thực phẩm quốc 

gia, từng bước thay thế nhập khẩu và bước đầu cho xuất khẩu một số sản phẩm: 

Mật ong, lợn sữa, lợn thịt, trứng muối, trứng cút, thịt gà, tổ yến, các sản phẩm sữa. 

Mặc dù, chăn nuôi Việt Nam đang chuyển dịch nhanh theo hướng trang trại, công 

nghiệp chiếm trên 45% về quy mô và trên 60% về sản lượng nhưng đây cũng là 

loại hình kinh tế tạo được nhiều việc làm và góp phần cải thiện thu nhập của người 

dân ở khu vực nông thôn. Ngành chăn nuôi đã tạo sinh kế cho 6,0-6,5 triệu hộ 

trong 8,6 triệu hộ sản xuất nông nghiệp góp phần thay đổi bộ mặt của khu vực 

nông thôn. Thu nhập của đại bộ phận dân cư nông thôn không ngừng được cải 

thiện, nhiều hộ gia đình đã làm giàu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực 

chăn nuôi. Để tạo điều kiện phát triển chăn nuôi nông hộ bền vững,  

hiệu quả, ngày 04/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

50/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai 

đoạn 2015 - 2020.  

Sau gần 06 năm triển khai thực hiện hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

nông hộ, Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg đã góp phần nâng cao tỷ trọng giá trị 

sản xuất chăn nuôi trong nông nghiệp, giá trị các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng 

lợi thế ngày càng tăng; thị trường các sản phẩm gia súc, gia cầm nhìn chung ổn 

định, bảo đảm nâng cao hiệu quả cho người chăn nuôi; từng bước chuyển đổi 

hướng sản xuất từ chú trọng năng suất, sản lượng sang chú trọng chất lượng và 

giá trị, an toàn thực phẩm; các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được cập nhật, 

ứng dụng và chuyển giao có hiệu quả.    

Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ đã thực sự đi vào 

cuộc sống, tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhiều địa phương, đáp ứng nhu cầu, 

nguyện vọng của các hộ chăn nuôi, tác động tích cực đến cuộc sống hàng triệu hộ 

chăn nuôi, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân nông thôn, chăn nuôi 

nhỏ lẻ nhưng có kiểm soát vẫn là nguồn thu nhập chính cho hộ nông dân và ổn 

định sinh kế cho người dân. Một mặt đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt thông qua 

chương trình cải tạo và nâng cao năng suất đàn gia súc (lợn, trâu, bò) bằng hỗ trợ 

liều tinh và vật tư phối giống, hỗ trợ lợn, trâu, bò đực, gà, vịt giống chất lượng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m_thi%E1%BA%BFt_y%E1%BA%BFu
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cao, mặt khác cải tạo cảnh quan, môi trường nông thôn thông qua hỗ trợ xử lý 

chất thải trong chăn nuôi, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra chất đốt 

cho chăn nuôi, cho sinh hoạt hằng ngày và tạo ra dạng phân bón hữu cơ cho cây 

trồng từ các công trình khí sinh học.  

Chính sách hỗ trợ trâu, bò đực giống, gà giống bố mẹ và hỗ trợ tinh lợn 

ngoại tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, năng suất cao, an toàn thực phẩm được 

người tiêu dùng ưa chuộng, tăng thu nhập cho người dân và nâng cao năng lực 

cạnh tranh của sản phẩm, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đàn 

bò, lợn, gia cầm của các địa phương. Đặc biệt, thông qua chương trình truyền giống 

nhân tạo bò đã tạo ra giống bò lai hướng thịt năng xuất cao, tăng sản phẩm có giá 

trị cho xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, góp phần quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng đàn bò của các địa phương.  

Chính sách đã góp phần chuyển nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm từ tự cung 

tự cấp sang chăn nuôi hàng hoá, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân 

trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào chăn nuôi nâng cao thu nhập, đóng 

góp tích cực vào quá trình xoá đói, giảm nghèo, làm giàu cho nông dân ở các địa 

phương. Đồng thời, chính sách hỗ trợ xây dựng các công trình xử lý chất thải chăn 

nuôi đã góp phần rất lớn về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi 

đang bức xúc hiện nay, là một trong 19 tiêu chí quan trọng phải đạt trong xây 

dựng Chương trình Nông thôn mới, đồng thời nâng cao sức khỏe người dân thông 

qua việc giảm mùi hôi, giảm ô nhiễm không khí…  

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ tại Quyết định số 

50/2014/QĐ-TTg đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành 

chăn nuôi 6%/năm trong giai đoạn 2015-2020, trong đó, năm 2020: Sản lượng thịt 

các loại trên 5,3 triệu tấn (trong đó thịt lợn đạt trên 3,46 triệu tấn, thịt gia cầm 1,42 

triệu tấn) tương đương 230.000-250.000 tỷ đồng, riêng giá trị ngành hàng thịt lợn 

đã ngang bằng với ngành lúa gạo); trên 14,5 tỷ quả trứng (tương đương khoảng 

26.000 tỷ đồng) và 1.704 nghìn tấn sữa tươi nguyên liệu (tương đương với trên 

12.000 tỷ đồng); doanh số ngành thức ăn chăn nuôi công nghiệp hằng năm đạt 20 

triệu tấn (tương đương với trên 200.000 tỷ đồng).  

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu 

quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg vẫn tồn tại một số 

hạn chế: (1) Bộ Tài chính chậm ban hành thông tư hướng dẫn về tài chính dẫn đến 

việc triển khai hỗ trợ kinh phí trong năm 2015 không triển khai được; (2) Phương 

thức hỗ trợ chính sách theo Quyết định 50/2014/QĐ-TTg là hỗ trợ sau đầu tư: 

Người chăn nuôi nhỏ lẻ, đặc biệt là người dân tộc thiểu số chưa quen với phương 

thức này. Mặt khác, địa bàn vùng đặc biệt khó khăn còn thiếu kinh phí đối ứng để 

thực hiện đầu tư mua con giống trước, nhận hỗ trợ sau; (3) Đối tượng thụ hưởng 

chính sách hỗ trợ mua con giống là các nông hộ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó 

khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thu nhập thấp nên các hộ nông dân chưa chú 

trọng đầu tư, áp dụng kỹ thuật mới để phát triển chăn nuôi, xử lý chất thải chăn 

nuôi; (4) Một số địa phương chưa chủ động cân đối được Ngân sách địa phương, 

còn khó khăn khi chờ nguồn kinh phí từ Ngân sách trung ương để triển khai thực 
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hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg; (5) Khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị cung 

cấp con giống, tinh, vật tư kỹ thuật vì còn nhiều tiêu chí quy định cho các đơn vị 

cung cấp con giống, vật tư kỹ thuật.   

Hiện nay, Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg đã hết hiệu lực thi hành, tuy 

nhiên kết quả tổng kết việc thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg cho thấy 

một số chính sách đã hoàn thành vai trò lịch sử, một số chính sách cần sửa đổi, bổ 

sung và tiếp tục thực hiện để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi.  

Ngày 06/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1520/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021- 2030, 

tầm nhìn 2045, trong đó nhấn mạnh rằng một trong những giải pháp quan trọng 

hàng đầu để đạt được được những mục tiêu mà Chiến lược đề ra là hoàn thiện và 

tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhóm chính sách phát triển chăn nuôi: Chính 

sách về đất đai, tài chính, tín dụng, thương mại... Bên cạnh đó, ngày 18/11/2018, 

Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Chăn nuôi và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/01/2020, trong đó, Điều 4 quy định về các chính sách của nhà nước cần 

đầu tư, hỗ trợ và khuyến khích để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân 

tham gia các hoạt động phát triển chăn nuôi. Vì vậy, cũng cần rà soát, sửa đổi các 

chính sách hiện có cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và bổ sung các 

chính sách chưa được quy định để phát triển chăn nuôi thành ngành kinh tế - kỹ 

thuật, hiện đại, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn tới.  

Từ những phân tích trên đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

kiến nghị với Chính phủ xây dựng Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ 

trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, bất 

cập nêu trên, đồng thời tạo tiền đề để phát triển ngành chăn nuôi, góp phần thúc 

đẩy đất nước ngày một phát triển.  

2. Mục tiêu của báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định quy 

định chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

Mục tiêu của báo cáo này nhằm đánh giá tác động kinh tế - xã hội đối với 

nội dung trong dự thảo Nghị định quy định chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu 

quả chăn nuôi, góp phần củng cố cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện 

Dự thảo Nghị định, giúp cơ quan có thẩm quyền trong việc thẩm định và ban hành 

Nghị định có đủ thông tin để quyết định thông qua Dự thảo Nghị định. 

Mặt khác, để cung cấp đủ các thông tin, bảo đảm cơ sở cho việc xây dựng 

Dự thảo Nghị định đáp ứng được với yêu cầu chung thì ngoài báo cáo kết quả 

thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông 

hộ giai đoạn 2015-2020, việc đánh giá tác động kinh tế - xã hội của Dự thảo Nghị 

định góp phần nâng cao chất lượng của các quy định trong Dự thảo Nghị định về 

các vấn đề cần giải quyết và giải pháp đối với từng vấn đề.  

II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN VẤN ĐỀ 

1. Phương pháp đánh giá 
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Phương pháp đánh giá được sử dụng trong Báo cáo này được thực hiện theo 

phương pháp đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật dựa theo “Sổ tay 

hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật” do Bộ Tư 

pháp biên soạn. 

Quy trình đánh giá tác động chính sách trong xây dựng Nghị định được tiến 

hành theo các bước sau: 

(1) Xác định các vấn đề ưu tiên dựa trên các tiêu chí rõ ràng; 

(2) Xác định các mục tiêu của vấn đề; 

(3) Lựa chọn các giải pháp để giải quyết từng vấn đề; 

(4) Xác định các yếu tố có tác động lớn nhất (hoặc chi phí và lợi ích chính) 

đối với từng vấn đề; 

(5) Xác định các dữ liệu phân tích; 

(6) Xác định cách thức thu thập dữ liệu và tham vấn về phương pháp thu 

thập dữ liệu; 

(7) Thu thập, tập hợp dữ liệu và tham vấn về sử dụng thông tin, dữ liệu; 

(8) Đánh giá, phân tích các dữ liệu đã thu thập được; 

(9) Nhóm nghiên cứu dự thảo báo cáo, thống nhất về cách diễn giải kết quả 

phân tích, thống nhất các giải pháp và kết luận; 

(10) Lập báo cáo đánh giá tác động. 

Quá trình thực hiện đánh giá tác động chính sách trong xây dựng Nghị định 

đã đưa ra được các phương án cụ thể cho từng vấn đề, đánh giá các tác động tích 

cực và tiêu cực của các phương án đó và trình bày kết quả đánh giá để so sánh các 

phương án với nhau một cách rõ ràng. Trong quá trình đánh giá, nhiều phương án 

lựa chọn cho một số quy định về chính sách trong xây dựng Nghị định đã được 

cân nhắc; các thông tin về tác động tích cực và tác động tiêu cực của các phương 

án lựa cũng đã được đưa ra thảo luận. Các thông tin đó đặc biệt có ích khi còn có 

ý kiến khác nhau về nội dung của chính sách. Phương án được xem là phù hợp 

nhất nếu có tác động lớn nhất, ít rủi ro nhất (hoặc chi phí thấp nhất) mà đem lại 

nhiều lợi ích từ quy định của pháp luật. 

Trong quá trình đánh giá, nhóm nghiên cứu đã sử dụng thông tin, dữ liệu 

bao gồm định tính và định lượng từ điều tra chăn nuôi, các điều tra chuyên ngành 

có liên quan, các nghiên cứu khoa học và thông tin, dữ liệu thu được từ báo cáo 

kết quả thu thập ý kiến từ các nhóm đối tượng chịu sự tác động của các quy định 

chính sách trong Nghị định. Do đó, các nguồn thông tin, dữ liệu sẽ bảo đảm hoạt 

động đánh giá có độ tin cậy cao và tạo ra cơ sở cho việc lựa chọn phương án phù 

hợp có sự đồng thuận cao hơn. 

2. Lựa chọn vấn đề ưu tiên để đánh giá tác động 

2.1. Nguyên tắc lựa chọn vấn đề cần ưu tiên đánh giá tác động: 
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- Vấn đề có tác động lớn chiến lược phát triển chăn nuôi nhằm đạt được các 

mục tiêu kinh tế - xã hội.  

- Vấn đề tạo ra sự thay đổi và ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện công 

tác chăn nuôi, hiệu quả chăn nuôi và đến các đối tượng liên quan đến chăn nuôi. 

2.2. Các vấn đề được lựa chọn để đánh giá tác động trong báo cáo 

Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, các vấn đề chủ yếu được lựa chọn để đánh 

giá, bao gồm: 

(1) Chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi; 

(2) Hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi; 

(3) Hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước 

để sản xuất thức ăn chăn nuôi; 

(4) Hỗ trợ xây dựng chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, dự trữ sản phẩm chăn nuôi, 

sàn giao dịch vật tư chăn nuôi; xúc tiến thương mại để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm 

chăn nuôi; 

(5) Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được 

phép chăn nuôi; 

(6) Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Vấn đề 1: Chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành 

chăn nuôi 

1.1. Xác định vấn đề 

Hệ thống dữ liệu ngành chăn nuôi là cơ sở quan trọng để cơ quan quản lý trong 

công tác điều hành và xây dựng chính sách phát triển ngành chăn nuôi, kiểm soát 

chặt chẽ chất lượng, an toàn thực phẩm nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của 

sản phẩm chăn nuôi. Mặt khác, hệ thống dữ liệu ngành chăn nuôi giúp kết nối giữa 

các bên có liên quan trong ngành chăn nuôi (cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp 

và người chăn nuôi) góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi.  

1.2. Mục tiêu 

Ngoài chức năng dự báo sản xuất, cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi chính xác, 

kịp thời giúp cơ quan quản lý trong công tác điều hành và xây dựng chính sách 

phát triển ngành chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn thực phẩm 

nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi. Mặt khác, hệ thống 

dữ liệu ngành chăn nuôi giúp kết nối giữa các bên có liên quan trong ngành chăn 

nuôi (cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người chăn nuôi) góp phần nâng 

cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi.  

1.3. Chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi 

Chính sách này hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi, cụ thể như sau: 
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a) Đầu tư 100% kinh phí cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ 

xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi theo quy định tại Điều 11 Luật Chăn 

nuôi, dự báo thị trường chăn nuôi, hệ thống đào tạo trực tuyến về quản lý nhà 

nước lĩnh vực chăn nuôi.  

b) Hỗ trợ không quá 50% tổng mức đầu tư dự án cho tổ chức thực hiện dự 

án xây dựng cơ sở dữ liệu về chăn nuôi theo quy định tại Điều 11 Luật Chăn nuôi, 

hệ thống đào tạo trực tuyến về quản lý nhà nước lĩnh vực chăn nuôi; mức hỗ trợ 

tối đa 100 triệu đồng/dự án. 

1.4. Đánh giá tác động của chính sách 

Hệ thống cơ sở dữ liệu chăn nuôi là cơ sở quan trọng trong hoạt động quản 

lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức sản xuất, xây dựng 

chính sách hỗ trợ, điều hành thị trường trong lĩnh vực chăn nuôi; đồng thời góp 

phần thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi.  

* Tác động tích cực 

Hệ thống cơ sở dữ liệu giúp cho các cơ quan quản lý thuận lợi trong công 

tác thống kê, báo cáo, quản lý chung và người chăn nuôi có thể nắm đươc các 

thông tin một cách công khai, chính xác về tình hình sản xuất, thông tin dự báo 

thị trường, chiến lược phát triển, chính sách hỗ trợ. Từ đó, tổ chức phát triển sản 

xuất chăn nuôi có hiệu quả hơn.  

* Tác động về tài chính: 

- Về phía cơ quan quản lý nhà nước: Phát sinh chi phí từ ngân sách nhà 

nước cho việc xây dựng cơ sở vật chất, nguồn lực để phát triển hệ thống dữ liệu.  

Chi phí này ước tính: 205 tỷ đồng. 

- Chi phí cho công tác tập huấn, phổ biến các địa phương, doanh nghiệp, 

người chăn nuôi… để cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu. 

- Về phía các tổ chức, cá nhân: Các tổ chức, cá nhân bổ sung kinh phí cho 

nhân lực thực hiện cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.  

* Tác động về xã hội:  

Thông tin về thị trường sản phẩm chăn nuôi được cập nhật thường xuyên, 

truy xuất được nguồn gốc góp phần phát triển sản xuất có hiệu quả, tạo việc làm 

ổn định cho người dân. 

* Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực. 

Như vậy, việc triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu ngành 

chăn nuôi không những nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời 

đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù hợp với mức độ phát triển kinh tế, xã hội thực tế 

hiện nay của Việt Nam. 

2. Vấn đề 2: Chính sách hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi 

2.1. Xác định vấn đề 
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Phát triển chăn nuôi trang trại không những tạo sản sản phẩm hàng hóa mà 

còn giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả chăn nuôi, cải thiện chất lượng sản phẩm 

nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.  

Xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp 

thoát nước...), hệ thống phụ trợ (xử lý chất thải chăn nuôi, thiết bị chăn nuôi...) là 

những nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển chăn nuôi hàng hóa và góp phần 

không nhỏ trong cải thiện chất lượng sản phẩm chăn nuôi.  

Phát triển chăn nuôi theo quy trình thực hành chăn nuôi tốt, chăn nuôi an 

toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ là giải pháp quan trọng để giảm thiểu tác động 

của dịch bệnh tới sản xuất và góp phần tạo sản phẩm chăn nuôi có chất lượng cao. 

2.2. Mục tiêu 

Phát triển chăn nuôi trang trại nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa quy mô lớn, 

giảm chi phí sản xuất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn 

nuôi. Đồng thời, phát triển mô hình chăn nuôi VietGAP, an toàn sinh học, chăn 

nuôi hữu cơ... góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm chăn nuôi, góp 

phần bảo vệ môi trường khu vực nông thôn. 

2.3. Chính sách hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi 

Chính sách này hỗ trợ không quá 30% tổng mức đầu tư để xây dựng, nâng 

cấp đến chân hàng rào khu chăn nuôi đối với đường giao thông, điện hạ thế, hệ 

thống xử lý chất thải, hệ thống cấp thoát nước, hoặc trang thiết bị phục vụ chăn 

nuôi để xây dựng một trong các mô hình sau: chăn nuôi theo quy trình thực hành 

chăn nuôi tốt, chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ; mức hỗ trợ tối đa 

300 triệu đồng/cơ sở.  

2.4. Đánh giá tác động của chính sách 

* Tác động tích cực:  

Xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững 

(chăn nuôi theo quy trình VietGAP, chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu 

cơ) góp phần cải thiện chất lượng, đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn 

nuôi, hạn chế dịch bệnh.  

* Tác động tài chính:  

Phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc đầu tư đường giao thông, 

điện hạ thế, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống cấp thoát nước, trang thiết bị chăn 

nuôi để xây dựng mô hình chăn nuôi theo quy trình VietGAP, chăn nuôi an toàn 

sinh học, chăn nuôi hữu cơ. Chi phí này ước tính 210 tỷ đồng.  

* Tác động xã hội:  

Hệ thống cơ sở hạ tầng được cải thiện tăng cơ hội tiếp cận thị trường của 

sản phẩm chăn nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Đồng thời, phát triển 

chăn nuôi theo hướng bền vững góp phần bảo vệ môi trường.  

3. Vấn đề 3: Hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên 

liệu trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi 
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3.1. Xác định vấn đề 

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu và thức ăn chăn 

nuôi về Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt gần 4,07 tỷ USD, tăng 8,6% so 

với cùng kỳ năm 2021. Trước đó, năm 2021, Việt Nam cũng đã chi tới gần 5 tỷ 

USD để nhập khẩu nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi.  

Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tăng cao do vận chuyển bị 

gián đoạn bởi dịch COVID-19 và xung đột Nga - Ukraine. Tính từ cuối năm 2020 

đến nay, giá các thức ăn chăn nuôi trong nước đã tăng tới 17 lần, trong khi giá bán 

sản phẩm không tăng, thậm chí có thời điểm giảm dưới giá thành sản xuất.  

Trong chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi đóng vai trò quan trọng, chiếm tới 65 

– 70% chi phí sản xuất. Theo thống kê sơ bộ, hiện cả nước có 269 nhà máy sản 

xuất thức ăn chăn nuôi hỗn hợp, có công nghệ sản xuất hiện đại, sản lượng nguyên 

liệu thức ăn chăn nuôi cần sử dụng lên đến 33 triệu tấn, trong đó 65% phụ thuộc 

nhập khẩu. Chính vì vậy, việc phát triển các vùng nguyên liệu ngô, đậu tương là 

rất cần thiết để chủ động ít nhất 50% nguồn nguyên liệu trong nước, giảm dần phụ 

thuộc vào nhập khẩu. 

3.2. Mục tiêu 

Để từng bước giảm thiểu sự phụ thuộc của việc nhập khẩu nguồn nguyên 

liệu thức ăn chăn nuôi, cần cần nâng cao năng lực sản xuất và tận dụng tối đa 

nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước.  

3.3. Hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong 

nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở sản 

xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn 

chăn nuôi được hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng vùng trồng 

nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: 

đường giao thông nội đồng, thủy lợi, hệ thống tưới tiêu, điện, khu tập kết sản 

phẩm sau thu hoạch. Mức hỗ trợ đầu tư không quá 50% tổng chi phí thực hiện dự 

án và tối đa 05 tỷ đồng/dự án.  

b) Hỗ trợ cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã chi phí thuê đất, thuê mặt bằng, 

thuê mặt nước; chuyển đổi đất nông nghiệp để xây dựng vùng trồng nguyên liệu 

thức ăn chăn nuôi đối với dự án có diện tích đất trồng tối thiểu 01 hecta/dự án. 

Mức hỗ trợ đầu tư không quá 50% tổng chi phí thực hiện dự án và tối đa 01 tỷ 

đồng/dự án. 

c) Hỗ trợ cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã chi phí mua vật tư, thiết bị thu 

gom, đóng gói, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản phụ phẩm công nghiệp, 

nông nghiệp làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đối với dự án có tổng công suất 

sản xuất thiết kế đạt tối thiểu 300 nghìn tấn/năm. Mức hỗ trợ đầu tư không quá 

50% tổng chi phí thực hiện dự án và tối đa 01 tỷ đồng/dự án. 
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d) Hỗ trợ doanh nghiệp kinh phí mua thiết bị, bản quyền công nghệ từ nước 

ngoài để sản xuất nguyên liệu đơn làm thức ăn bổ sung trong nước đối với dự án 

có công suất sản xuất thiết kế tối thiểu 100 tấn/năm. Mức hỗ trợ đầu tư không quá 

50% tổng chi phí thực hiện dự án và tối đa 02 tỷ đồng/dự án. 

đ) Hỗ trợ cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã chi phí mua bồn bảo quản thức ăn 

chăn nuôi dạng hàng rời tại trại chăn nuôi quy mô trang trại vừa và lớn. Mức hỗ trợ 

đầu tư không quá 50% tổng chi phí thực hiện dự án và tối đa 100 triệu đồng/dự án. 

e) Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp chi phí mua giống cây trồng 

làm thức ăn chăn nuôi đối với dự án có diện tích đất trồng tối thiểu 01 hecta/dự 

án. Mức hỗ trợ đầu tư không quá 50% tổng chi phí thực hiện dự án và tối đa 100  

triệu đồng/dự án. 

3.4. Đánh giá tác động của chính sách 

* Tác động tài chính: 

Phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, sản 

xuất, chế biến nguyên liệu thức ăn trong nước. Chi phí này ước tính 285 tỷ đồng. 

* Tác động tích cực:  

Chủ động được nguồn thức ăn chăn nuôi là nhân tố then chốt để ngành chăn 

nuôi phát triển một cách bền vững; đồng thời, sẽ giúp cho nền kinh tế nông nghiệp 

nước ta phát triển mạnh mẽ, quan trọng nhất là không phải phụ thuộc vào nguồn 

nhập từ nước ngoài. 

4. Vấn đề 4: Hỗ trợ xây dựng chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, sàn giao dịch 

vật tư chăn nuôi, dự trữ sản phẩm chăn nuôi và phát triển thị trường sản 

phẩm chăn nuôi  

4.1. Xác định vấn đề 

Để hỗ trợ phát triển ngành chăn nuôi cần: Phát triển rộng mô hình các chuỗi 

liên kết trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Tổ chức lại thị 

trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trong nước, giảm bớt các khâu trung gian 

trong quá trình lưu thông sản phẩm.  

4.2. Mục tiêu 

Bổ sung các chính sách về dự báo thị trường, xây dựng thương hiệu, xúc 

tiến thương mại, phát triển thị trường nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường 

quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi.  

4.3. Hỗ trợ xây dựng chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, sàn giao dịch vật tư chăn 
nuôi, dự trữ sản phẩm chăn nuôi và phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi 

Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án xây dựng chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, sàn 

giao dịch vật tư chăn nuôi, kho lạnh dự trữ sản phẩm chăn nuôi, và dự án phát 

triển thị trường sản phẩm chăn nuôi được hỗ trợ: 
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a) Hỗ trợ không quá 40% tổng kinh phí dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị thiết yếu đối với chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, các sàn giao dịch vật tư 

chăn nuôi để phát triển sản phẩm chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng/dự án.  

b) Hỗ trợ không quá 50% giá trị xây dựng kho lạnh dự trữ sản phẩm chăn 

nuôi; mức hỗ trợ tối đa 03 tỷ đồng/kho lạnh. 

c) Hỗ trợ không quá 30% tổng kinh phí dự án về phát triển thị trường sản 

phẩm chăn nuôi nhằm quảng bá sản phẩm; xây dựng và phát triển các chuỗi liên 

kết từ sản xuất - giết mổ, chế biến - tiêu thụ sản phẩm, mức hỗ trợ tối đa 02 tỷ 

đồng/dự án. 

4.4. Đánh giá tác động chính sách 

* Tác động tài chính: 

Phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc xây dựng chợ đầu mối, cơ 

sở đấu giá, sàn giao dịch vật tư chăn nuôi, kho lạnh dự trữ sản phẩm chăn nuôi, và 

dự án phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi. Chi phí này ước tính 260 tỷ đồng. 

* Tác động xã hội:  

Xây dựng chợ đầu mối, sàn giao dịch vật tư chăn nuôi, xúc tiến thương mại 

và phát triển thị trường chăn nuôi tạo cơ hội để nhà chăn nuôi tiếp cận thị trường, 

mở rộng sản xuất, phát triển các sản phẩm đáp ứng với yêu cầu của thị trường.  

Dự báo thị trường và các biện pháp bảo quản giúp cân đối cung cầu, tổ chức 

sản xuất hiệu quả hơn.  

5. Vấn đề 5: Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực 

không được phép chăn nuôi 

5.1. Xác định vấn đề 

Các cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi có 

hiệu lực thi hành thuộc khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị 

xã, thị trấn, khu dân cư quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Chăn nuôi phải ngừng 

hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp. Do đó, vấn đề đặt ra làm thế nào để 

vừa bảo đảm việc tiếp tục sản xuất chăn nuôi, không vi phạm các quy định của 

luật và giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở khu vực đô thị, khu dân cư, bảo vệ sức 

khỏe cộng đồng cũng như mỹ quan đô thị. Chính sách di dời tạo điều kiện cho các 

tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện 

di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đến địa điểm phù hợp tiếp tục 

sản xuất hoặc ngừng các hoạt động chăn nuôi chuyển đổi ngành nghề khác để ổn 

định sinh kế.   

5.2. Mục tiêu 

Trước yêu cầu thực tế của công tác phát triển chăn nuôi và đảm bảo quy 

định của pháp luật được thực thi. Đồng thời, chính sách sẽ tạo điều kiện để các 

địa phương quản lý các hoạt động tại các khu vực theo quy định, giảm dần và tiến 

tới xóa bỏ chăn nuôi ở khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân 
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cư, đang gây mất mỹ quan, cảnh quan, văn minh đô thị và tình trạng ô nhiễm môi 

trường đang diễn ra tại các đô thị và khu dân cư tập trung.  

5.3. Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi 

Cơ sở chăn nuôi được xây dựng trước khi Luật Chăn nuôi ban hành, đang 

hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi được hỗ trợ di dời đến địa điểm 

phù hợp hoặc ngừng hoạt động và chuyển đổi ngành nghề kể từ ngày Nghị định 

này có hiệu lực, cụ thể như sau:  

Được hỗ trợ một lần đối với một trong các nội dung hỗ trợ sau: 

a) Hỗ trợ bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở chăn nuôi cho những đối tượng 

di dời. 

b) Hỗ trợ không quá 50% kinh phí tái thiết cơ sở chăn nuôi theo quy mô 

chăn nuôi buộc phải di dời; mức hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng/cơ sở. 

c) Hỗ trợ không quá 50% kinh phí di chuyển vật nuôi đến địa điểm phù 

hợp; mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/cơ sở. 

d) Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang 

các nghề khác; mức hỗ trợ tối đa 03 tháng lương cơ bản/người. 

đ) Các nội dung hỗ trợ khác phù hợp với đặc thù về chăn nuôi của địa 

phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. 

5.4. Đánh giá tác động của chính sách 

* Tác động tài chính: 

Phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc hỗ trợ di dời các cơ sở 

chăn nuôi đến nơi phù hợp và chuyển đổi nghề. Nếu Nhà nước không hỗ trợ chi 

phí đầu tư còn lại của cơ sở chăn nuôi ngừng hoạt động cơ sở chăn nuôi sẽ không 

có thêm nguồn kinh phí để đầu tư chuyển đổi mục đích sản xuất khác, đồng thời 

không khuyến khích được cơ sở chăn nuôi ngừng hoạt động, cơ sở sẽ tiếp tục chăn 

nuôi gây ảnh hưởng lớn môi trường và người dân xung quanh. 

Thực hiện hỗ trợ tiền xây dựng hệ thống chuồng trại và các công trình phục 

vụ chăn nuôi để cơ sở chăn nuôi có thêm nguồn kinh phí đầu tư vào mục đích 

khác sớm ổn định sản xuất, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất.  

Hầu hết các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn 

nuôi trên địa bàn các tỉnh phải di dời, đã thực hiện xây dựng chuồng trại bằng các 

vật liệu từ kiên cố, vật liệu tạm, nên trong quá trình tháo dỡ sẽ dẫn đến hư hỏng, 

khả năng tận dụng lại vật liệu là rất thấp, các cơ sở chăn nuôi phải tốn một khoản 

kinh phí mua nguyên vật liệu cho việc xây dựng mới chuồng trại. Vì vậy, cần hỗ 

trợ, nhà nước sẽ mất một khoản kinh phí, tuy nhiên các cơ sở chăn nuôi đỡ khó 

khăn và sẽ đồng tình hưởng ứng, tự giác thực hiện di dời. 

Đối với các cơ sở chăn nuôi di dời được hỗ trợ một phần kinh phí, nhằm 

giảm bớt một phần khó khăn, đồng thời giúp cho việc di dời được thực hiện thuận 

lợi, cơ sở chăn nuôi sẽ chấp hành tốt việc di dời, qua đó tạo điều kiện cho việc 
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chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống cho cộng đồng dân cư, mặt khác tạo 

điều kiện cho chủ các cơ sở chăn nuôi có nguồn kinh phí để tiếp tục phát triển 

chăn nuôi bền vững theo định hướng chăn nuôi của tỉnh, từng bước chuyển đổi từ 

chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung ở khu vực có mật 

độ dân số thấp. Khuyến khích cơ sở chăn nuôi đầu tư ứng dụng công nghệ chăn 

nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm soát tốt dịch bệnh và môi trường, phát 

triển công nghiệp chế biến và đa dạng hóa các sản phẩm chăn nuôi. 

Ước tính chi phí này khoảng 1.014 tỷ đồng.  

* Tác động tích cực:  

Di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 

giúp các địa phương quy hoạch, thực hiện quy hoạch chăn nuôi tập trung, tạo điều 

kiện, cơ hội cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chăn nuôi, thực hiện 

chăn nuôi theo quy hoạch, mở rộng và nâng quy mô chăn nuôi; từng bước hình 

thành khu chăn nuôi tập trung; giảm thiểu phát sinh lây lan dịch bệnh đối với đàn 

vật nuôi, đặc biệt các bệnh truyền nhiễm lây sang người như bệnh dại, cúm gia 

cầm, liên cầu khuẩn...  giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi 

ảnh hưởng không tốt đến sức của cộng đồng dân cư; thuận tiện cho việc chỉnh 

trang khu dân cư, khu đô thị.  

* Tác động xã hội:  

Môi trường sống của người dân được cải thiện, hạn chế những ảnh hưởng 

xấu đến sức khỏe. Khi đó người dân tại khu vực sẽ được hưởng cuộc sống tốt hơn, 

môi trường trong sạch, không bị truyền lây các bệnh từ động vật sang người, giảm 

chi phí khám chữa bệnh cho người dân; đối với nhà nước sẽ không mất chi phí 

cưỡng chế, khắc phục ô nhiễm môi trường, giải quyết hậu quả do dịch bệnh gây ra. 

* Tác động tiêu cực: 

Chủ cơ sở, người lao động của cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không 

được phép chăn nuôi khi ngừng hoạt động, chuyển đổi ngành nghề không có thu 

nhập, tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của chính các cơ sở chăn nuôi. 

6. Vấn đề 6: Hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với trâu, bò, lợn 

6.1. Xác định vấn đề 

Giống vật nuôi là yếu tố tiền đề trong chăn nuôi. Để chăn nuôi có hiệu quả cần 

có nguồn giống tốt, có năng suất chất lượng cao. Vì vậy, nâng cao chất lượng đàn 

giống là rất cần thiết. Thụ tinh nhân tạo trâu, bò, lợn là một trong những tiến bộ kỹ 

thuật mới giúp đẩy nhanh tiến bộ di truyền, rút ngắn thời gian cải tạo giống, hạn chế 

được lây lan dịch bệnh, hạ giá thành sản xuất do giảm chi phí nuôi đực giống. 

Tại nhiều địa phương nhận thức của người dân về vai trò và lợi ích của biện 

pháp thụ tinh nhân tạo trong phát triển chăn nuôi còn hạn chế nên việc áp dụng 

thụ tinh nhân tạo còn thấp, người chăn nuôi còn chưa có kiến thức, kinh nghiệm 

tốt trong phát hiện động dục; thông tin liên lạc giữa các hộ chăn nuôi và Dẫn tinh 

viên, với cơ quan quản lý cơ sở chưa được thuận tiện và chưa được hợp tác chặt 
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chẽ nên nhiều khi thời điểm phối giống thích hợp nhất bị bỏ lỡ, làm ảnh hưởng đến 

tỷ lệ thụ thai…  

6.2. Mục tiêu 

Đầu tư phát triển và củng cố hệ thống, dịch vụ kỹ thuật và vật tư TTNT từ 

TW đến địa phương trên phạm vi toàn quốc đáp ứng nhu cầu truyền giống nhân 

tạo đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi về  số lượng và chất lượng cao, tạo việc 

làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân, góp phần chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường.  

6.3. Chính sách hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với trâu, bò, lợn 

Hộ chăn nuôi và người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc được hỗ trợ:  

a) Hỗ trợ 100% kinh phí về vật tư phối giống nhân tạo gồm tinh đông lạnh, 

Nitơ lỏng, găng tay và dẫn tinh quản cho hộ chăn nuôi để phối giống cho trâu, bò 

cái; mức hỗ trợ tối đa 03 liều tinh/ lần có chửa đối với trâu, bò sữa và 02 liều 

tinh/lần có chửa  đối với bò thịt. 

b) Hỗ trợ 100% kinh phí về liều tinh cho hộ chăn nuôi để thực hiện phối 

giống cho lợn nái; mức hỗ trợ tối đa 02 liều tinh/lần phối giống và tối đa 06 liều 

tinh/nái/năm. 

c) Hỗ trợ kinh phí cho cá nhân học tập về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia 

súc theo chi phí thực tế tối đa 02 tháng lương cơ bản/người/khóa học.  

d) Hỗ trợ một lần không quá 30% giá trị bình chứa Nitơ lỏng cho người 

làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc; mức hỗ trợ tối đa 5 triệu 

đồng/bình/người. 

đ) Hỗ trợ công phối giống trâu, bò cái tối đa không quá 300.000 

đồng/con/lần có chửa.  

6.4. Đánh giá tác động của chính sách:  

* Tác động tài chính:  

Phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc hỗ trợ phối giống nhân 

tạo trâu, bò, lợn. Ước tính chi phí này khoảng 565 tỷ đồng.  

* Tác động tích cực:  

Nâng cao nhận thức của các cấp quản lý và người chăn nuôi về vấn đề sự 

cần thiết phải nâng cao năng suất sinh sản của đàn giống trong sản xuất yếu tố 

quan trọng để hạ giá thành sản phẩm chăn nuôi của nước ta hiện nay. Biện pháp 

thụ tinh nhân tạo trong công tác nhân giống trâu, bò, lợn là giải pháp kỹ thuật quan 

trong trong công tác giống mà bất kỳ một quốc gia chăn nuôi tiên tiến nào cũng 

phải áp dụng… 

7. Vấn đề 7: Hỗ trợ mua đực giống trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu và gà, 

vịt, ngan giống cấp bố mẹ  

7.1. Xác định vấn đề 
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Trong chăn nuôi, giống vật nuôi đóng vai trò quan trọng, là yếu tố quyết 

định mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Trong những 

năm qua, chất lượng đàn giống vật nuôi đã được cải thiện đáng kể về năng suất, 

chất lượng. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng giống không rõ nguồn gốc, con thương 

phẩm để sinh sản còn khá phổ biến ở nhiều địa phương. Do đó, hỗ trợ đực giống 

và gia cầm giống bố mẹ để thay thế những con giống kém chất lượng là biện pháp 

kỹ thuật để cải thiện chất lượng đàn giống nhanh và hiệu quả.  

7.2. Mục tiêu 

Cải thiện chất lượng giống, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.  

7.3. Chính sách hỗ trợ mua đực giống trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu và gà, 

vịt, ngan giống cấp bố mẹ  

Chăn nuôi nông hộ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Chăn nuôi có 

quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi được hỗ trợ:  

a) Hỗ trợ một lần không quá 30% giá trị mua một trong các đực giống trâu, 

bò, dê, cừu, lợn, hươu để phối giống, mức hỗ trợ tối đa như sau: 15 triệu đồng/đực 

giống đối với trâu, bò từ 12 tháng tuổi trở lên; 3 triệu đồng/đực giống đối với dê, 

cừu từ 06 tháng tuổi trở lên; 10 triệu đồng/đực giống đối với lợn từ 06 tháng tuổi 

trở lên và đã kết thúc kiểm tra năng suất cá thể; 10 triệu đồng/đực giống đối với 

hươu từ 06 tháng tuổi trở lên; 02 con đực giống/hộ. 

b) Hỗ trợ một lần không quá 30% giá trị mua một trong các loại gà, vịt, 

ngan giống mái cấp bố mẹ 01 ngày tuổi để nuôi sinh sản; mức hỗ trợ tối đa 15 

nghìn đồng/con; mỗi hộ chăn nuôi được hỗ trợ tối đa 500 con gà hoặc 500 con vịt 

hoặc 500 con ngan giống cấp bố mẹ 01 ngày tuổi.  

7.4. Đánh giá tác động của chính sách 

* Tác động tài chính 

Phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc hỗ trợ mua đực giống trâu, 

bò, dê, cừu, lợn, hươu và gà, vịt, ngan giống cấp bố mẹ. Ước tính chi phí này 

khoảng 352 tỷ đồng. 



 

 

 

 

* Tác động xã hội: 

Trong những năm qua, ngành chăn nuôi nước ta có sự tăng trưởng khá cả 

về sản lượng và giá trị, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước. Đóng góp cho sự gia tăng về năng suất và sản lượng của ngành chăn 

nuôi có nhiều yếu tố, trong đó giống giữ vai trò quan trọng hàng đầu (giống vật 

nuôi tốt có thể làm tăng năng suất đến 30%). Thông qua chính sách này, nhiều 

giống năng suất, chất lượng tốt sẽ được đưa vào sản xuất nhanh hơn, góp phần 

tăng năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi, đóng góp vào tăng trưởng của 

ngành chăn nuôi. Trong thời gian tới, ngành chăn nuôi nước ta sẽ phát triển, nâng 

cao giá trị gia tăng, hiệu quả, bền vững; đáp ứng nhu cầu trong nước và đẩy mạnh 

xuất khẩu.  

8. Vấn đề 8: Hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi 

8.1. Xác định vấn đề 

Xử lý chất thải và bảo vệ môi trường đang là vấn đề được quan tâm hiện 

nay. Trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi là ngành có lượng phát thải lớn. Ước 

tính lượng chất thải phát sinh từ một số vật nuôi chính khoảng 60 triệu tấn chất 

thải rắn và 114 triệu m3 nước thải. Trong đó, nước thải từ chăn nuôi lợn chiếm đa 

số với 75 triệu m3 (chiểm khoảng 65,7% tổng lượng nước thải của ngành chăn 

nuôi). Đối với chăn nuôi nông hộ, tỷ lệ hộ chăn nuôi có áp dụng biện pháp xử lý 

chất thải trên 48%, trong đó có 59,7% cho hộ chăn nuôi lợn, 56,6% cho hộ chăn 

nuôi bò sữa, 48,4% cho hộ chăn nuôi bò thịt, 46,9% cho hộ chăn nuôi trâu; 29,1% 

cho hộ chăn nuôi gà. Các hình thức xử lý chất thải đối với các hộ chăn nuôi có xử 

lý gồm 48,5% ủ phân truyền thống (compost), 30,6% thực hiện quản lý chất thải 

theo VietGAP, 11% áp dụng khí sinh học và 6% sử dụng chế phẩm vi sinh để xử 

lý chất thải, 2,7% sử dụng đệm lót sinh học.  

Tuy nhiên, việc xử lý chất thải trong chăn nuôi ở Việt Nam mặc dù đã được 

quan tâm nhưng hiện tượng ô nhiễm môi trường do chất thải từ chăn nuôi đang 

ngày trở nên trầm trọng và đang là vấn đề bức xúc hiện nay. Ô nhiễm môi trường 

ở các vùng nông thôn ngày càng nghiêm trọng hơn, một trong những nguyên nhân 

được xác định là nước thải từ hộ chăn nuôi quy mô nhỏ xả trực tiếp ra môi trường. 

Bên cạnh đó, các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi ở các trang trại quy mô vừa 

và lớn chưa thực sự phù hợp.  

8.2. Mục tiêu 

Xử lý chất thải chăn nuôi nhằm bảo vệ môi trường và không làm ảnh hưởng 

đến khu vực xung quanh các cơ sở chăn nuôi. 

8.3. Chính sách hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi 

Chủ cơ sở chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang trại, được hỗ trợ:  

a) Hỗ trợ không quá 50% giá trị sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi khi áp 

dụng để xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa như sau: 05 triệu đồng/hộ 
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chăn nuôi; 50 triệu đồng quy mô chăn nuôi trang trại nhỏ và vừa; 100 triệu đồng 

quy mô chăn nuôi trang trại lớn. 

b) Hỗ trợ không quá 50% giá trị công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn 

nuôi. Mức hỗ trợ tối đa như sau: 07 triệu đồng/công trình/hộ chăn nuôi; 300 triệu 

đồng/công trình cho quy mô chăn nuôi trang trại nhỏ và vừa; 01 tỷ đồng quy mô 

chăn nuôi trang trại lớn.  

8.4. Đánh giá tác động chính sách 

* Tác động tài chính:  

Phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc hỗ trợ xử lý chất thải ở 

các cơ sở chăn nuôi. Ước tính chi phí này khoảng 309 tỷ đồng.  

* Tác động xã hội 

Công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi ở được cải thiện. Các 

cơ sở chăn nuôi chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, xử lý mùi hôi, thu gom 

và xử lý chất thải góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường xung quanh, hạn chế 

lây truyền dịch bệnh từ động vật sang người. Người dân được sống trong môi 

trường lạnh mạnh, hạn chế những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe./. 

 
Nơi nhận: 

- Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Bộ Tư pháp (để thẩm định); 

- Vụ Nông nghiệp - VPCP (để p/h); 

- Vụ Pháp chế; 

- Lưu: VT, CN.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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